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SỐ TÍN CHỈ:  2

HỌC KỲ : Hè

Thời gian :  07/07/2015 LẦN THI : 1

A P Q H F

5% 10% 20% 10% 55% SỐ CHỮ

1 152734504 Phạm Trung Kiên ENG 201 SC K15VQH 0 0 0 0 0 0 0 0.0 Không HP

2 162226431 Nguyễn Văn Hải ENG 201 SC K16XDC2 9 9 8.8 7 5.5 4.6 5 6.6 Sáu Phẩy Sáu 0

3 168212044 Đặng Trung Thành ENG 201 SC T17XDDB 0 0 0 0 0 0 0 0.0 Không HP

4 168212050 Nguyễn Công Trỗi ENG 201 SC T16XDD2 7 8 7.8 7 4 2.7 3.3 0.0 Không 0

STT
SỐ

LƯỢNG

TỶ LỆ

(%)

1 1 25%

2 3 75%

4 100%

NGƯỜI LẬP

ThS. Nguyễn Ân

KIỂM TRA

Trần Trung Mai

TỔNG CỘNG :

Đà nẵng, ngày 27 tháng 07 năm 2015

P. ĐÀO TẠO ĐH & SAU ĐH

Số sinh viên đạt

Số sinh viên nợ

NỘI DUNG THỐNG KÊ

THI 

VIẾT

ĐIỂM QUÁ TRÌNH  & KTHP
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PHẦN

GHI 
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LỚP SINH 

HOẠT
THI 

NÓI

BẢNG THỐNG KÊ SỐ LIỆU

BẢNG ĐIỂM ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP  NĂM HỌC: 2014- 2015

HỌ VÀ TÊN

ĐIỂM

T. KẾT
GHI

CHÚ

MÃ MÔN: ENG201

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

               TRƯỜNG ĐH DUY TÂN
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SINH VIÊN

MÔN:    ANH NGỮ TRUNG CẤP 1


